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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 34 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

432 + 517 

…………… 

…………… 

…………… 

34 + 325 

…………… 

…………… 

…………… 

468 – 24  

…………… 

…………… 

…………… 

563 – 61  

…………… 

…………… 

…………… 

Bài 2: Tính: 

3 × 7 + 234 = …………...... 

                       ………….... 

243 + 311 + 435 = …..……… 

                            ……….… 

35 + 18 + 234 = ……...……... 

                          ……………... 

36 – 19 + 421 =  ………...... 

                        ….………. 

561 + 238 – 489 = ……..……. 

                             ……..…….. 

956 – 201 – 34 = …...…..…… 

                           …..………… 

Bài 3: Tìm x: 

 a, x + 413 = 526 

…………………………….. 

…………………………….. 

b, x – 38 = 82 – 24  

…………………………….. 

…………………………….. 

c, 64 – x  = 17 + 28 

…………………………….. 

…………………………….. 

Bài 4: Một cửa hàng lần đầu bán 346kg gạo, lần thứ hai bán nhiều hơn lần đầu 31kg gạo.  

Hỏi lần thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………\ 
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Bài 6: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số giống nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 

bao nhiêu ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7: Tính nhanh: 

a) 170 – 28 – 42      

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

    b) 284 + 150 – 84 

……………………………….……………

……………………………….…………… 

……………………………….…………… 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

432 + 517 = 494  34 + 325 = 359 468 – 24 = 444 563 – 61 = 502 

Bài 2: Tính: 

3 × 7 + 234 = 21 + 234 

                   = 255 

243 + 311 + 435 = 554 + 435 

                           = 989 

35 + 18 + 234 = 53 + 234 

                        = 287 

36 – 19 + 421 = 17 + 421 

                       = 438 

561 + 238 – 489 = 799 – 489  

                           = 310 

956 – 201 – 34 = 755 – 34  

                         = 721 

Bài 3: Tìm x: 

 a, x + 413 = 526 

x = 526 – 413 

x = 113 

 

b, x – 38 = 82 – 24  

x – 38 = 58 

x = 58 + 38 

x = 96 

c, 64 – x  = 17 + 28 

64 – x = 45 

x = 64 – 45 

x = 19 

Bài 4: Một cửa hàng lần đầu bán 346kg gạo, lần thứ hai bán nhiều hơn lần đầu 31kg gạo.  

Hỏi lần thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

Lần thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:  

 346 + 31 = 377 (kg) 

Đáp số: 377kg 

Bài 5: Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số. 

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987 

Số bé nhất có hai chữ số là: 10 

Phép tính: 987 + 10 = 997 

Trả lời: tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số là 997 

Bài 6: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số giống nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 

bao nhiêu? 

Số lớn nhất có ba chữ số giống nhau là: 999 

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102 

Phép tính: 999 – 102 = 897 

Trả lời: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số giống nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau 

là 897 
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Bài 7: Tính nhanh: 

a) 170 – 28 – 42      

= 170 – ( 28 + 42) 

= 170 – 70 

= 100 

    b) 284 + 150 – 84 

= (284 – 84) + 150 

= 200 + 150 

= 350 

 

 

 


